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Biểu số 14B/TCHQ

Cộng dồn đến hết 
tháng báo cáoĐVT

Số trong tháng báo cáo
Nhóm/Mặt hàng chủ yếuSTT

LượngTrị giá (USD) Trị giá (USD)Lượng

So với cùng kỳ 
năm trước (%)

So với tháng 
trước (%)

Trị giáLượngTrị giáLượng
TỔNG TRỊ GIÁ USD 10.308.279.012 74.089.122.7841,2 19,0

Trong đó: Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp 
nước ngoài

USD 5.850.015.331 40.646.728.0275,0 40,4

1 Hàng thủy sản USD 563.436.307 3.954.298.8816,2 4,5
2 Hàng rau quả USD 66.366.107 470.052.88219,5 13,4
3 Hạt điều Tấn 23.132 150.048.452 141.005 960.303.07526,0 19,7 29,7 8,0
4 Cà phê Tấn 102.664 228.668.273 1.267.809 2.686.975.327-10,2 -9,1 30,7 25,5
5 Chè Tấn 14.617 23.335.334 92.150 139.003.494-0,9 -1,7 9,0 8,2
6 Hạt tiêu Tấn 8.773 57.678.563 85.057 582.410.41226,4 10,7 -14,8 3,8
7 Gạo Tấn 815.633 365.229.670 5.557.745 2.515.158.189-10,5 -7,6 1,4 -7,3
8 Sắn và các sản phẩm từ sắn Tấn 246.598 83.735.839 3.212.899 974.443.5580,7 0,8 67,5 42,9

- Sắn Tấn 114.507 28.168.516 2.034.557 490.072.334-2,5 -2,8 58,4 38,9
9 Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc USD 36.461.436 260.127.09918,3 9,6

10 Than đá Tấn 1.221.934 96.594.909 9.178.358 804.465.593114,1 72,2 -20,0 -27,0
11 Dầu thô Tấn 757.397 685.089.273 6.148.117 5.489.738.796-39,4 -33,2 7,2 8,3
12 Xăng dầu các loại Tấn 145.713 132.474.256 1.385.898 1.360.620.283-6,9 -6,8 -9,5 -4,4
13 Quặng và khoáng sản khác Tấn 16.639 9.444.951 699.795 143.744.802-6,0 -23,1 -61,5 1,6
14 Hóa chất USD 34.266.658 281.767.1686,4 19,5
15 Sản phẩm hóa chất USD 59.013.644 426.605.6928,7 7,0
16 Phân bón các loại Tấn 72.776 31.471.007 937.603 396.672.987-21,4 -24,9 61,8 68,6
17 Chất dẻo nguyên liệu Tấn 21.147 33.421.767 147.224 255.260.65114,6 6,9 61,5 64,2
18 Sản phẩm từ chất dẻo USD 139.429.229 1.038.821.4562,5 19,6
19 Cao su Tấn 109.633 290.279.572 609.002 1.772.614.40414,4 6,6 35,2 -9,0
20 Sản phẩm từ cao su USD 31.542.080 230.471.3105,4 12,1
21 Túi xách, ví,vali, mũ và ô dù USD 118.331.101 990.449.817-7,2 17,6
22 Sản phẩm mây, tre, cói và thảm USD 18.053.750 139.301.83311,7 8,2
23 Gỗ và sản phẩm gỗ USD 411.335.412 2.993.701.6104,1 20,7
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- Sản phẩm gỗ USD 299.647.510 2.157.394.6556,9 24,0

24 Giấy và các sản phẩm từ giấy USD 38.467.460 313.084.8403,9 11,4
25 Xơ, sợi dệt các loại Tấn 60.331 172.316.559 405.470 1.199.405.90116,7 15,1 26,5 0,9
26 Hàng dệt, may USD 1.522.241.490 9.802.064.8575,9 7,9

- Vải các loại USD 56.535.715 451.644.7868,7 -9,8
27 Giày dép các loại USD 614.850.174 4.760.329.477-3,0 13,2
28 Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày USD 66.757.691 502.319.2629,8 21,1
29 Sản phẩm gốm, sứ USD 39.352.865 280.450.02910,0 23,5
30 Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh USD 53.479.367 351.086.348-1,3 50,5
31 Đá quý, kim loại quý và sản phẩm USD 33.458.242 277.785.51810,0 -88,8
32 Sắt thép các loại Tấn 152.363 128.477.146 1.170.232 1.026.582.1492,8 1,0 -4,3 -9,2
33 Sản phẩm từ sắt thép USD 123.135.482 904.573.358-5,3 26,1
34 Kim loại thường khác và sản phẩm USD 44.055.246 321.099.5957,7 -3,4
35 Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện USD 708.876.512 4.764.515.2758,8 83,8
36 Điện thoại các loại và linh kiện USD 1.186.562.608 7.407.208.4591,0 136,0
37 Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện USD 180.249.981 908.023.78170,3 241,3
38 Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác USD 514.589.017 3.694.011.94617,3 39,2
39 Dây điện và dây cáp điện USD 65.511.135 414.005.9180,4 49,3
40 Phương tiện vận tải và phụ tùng USD 404.893.558 3.049.019.110-2,0 47,6
41 Hàng hóa khác USD 745.296.889 5.246.547.6429,4 25,3
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